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Tóm tắt - Tinh dầu của lá húng chanh (còn được gọi là tần dầy 

lá) Plectranthus Amboinicus (Lour.) Spreng thu hái ở tỉnh Hậu 

Giang được nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh 

học trong bài báo này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần 

chính trong tinh dầu lá húng chanh có 18,81% p-cymene, 11,88% 

carvacrol và 10,56% δ-cadinene, 9,41% β-Caryophyllene và một 

số cấu tử khác. Phương pháp DPPH cho biết tinh dầu này có khả 

năng kháng gốc tự do với giá trị IC50 = 118,587 µg.mL-1 Phương 

pháp khuếch tán đĩa giấy cho thấy, tinh dầu thể hiện hoạt tính 

kháng tốt đối với các chủng vi sinh vật thử nghiệm bao gồm 

Bacillus cereus ATCC® 10876TM; Listeria innocua ATCC® 

33090TM; Escherichia coli ATCC® 25922TM; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC® 27853TM; Staphylococcus aureus ATCC® 

25923TM; Salmonella typhimurium ATCC® 13311TM và nấm 

Candida Albicans HS1. 

 Abstract - Essential oil of Plectranthus Amboinicus (Lour.) Spreng 

leaves harvested in Hau Giang province was studied for chemical 

composition and biological activities in this study. The results of 

the study showed that the main components in the essential oil of 

the leaves were 18.81% p-cymene, 11.88% carvacrol, 9.41%  

β-Caryophyllene and 10.56% δ-cadinene and other components. 

The DPPH method presents that this essential oil is resistant to free 

radicals with IC50 value = 118.5876 µg.mL-1. The paper plate 

diffusion method indicated that the essential oil exhibited good 

antimicrobial activity against the tested strains of microorganisms 

including Bacillus cereus ATCC® 10876TM; Listeria innocua 

ATCC® 33090TM; Escherichia coli ATCC® 25922TM; 

Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853TM; Staphylococcus 

aureus ATCC® 25923TM; Salmonella typhimurium ATCC® 

13311TM and fungi Candida Albicans HS1. 

Từ khóa – Cây húng chanh; chưng cất tinh dầu; hoạt tính sinh 

học; Plectranthus Amboinicus (Lour.); tinh dầu húng chanh. 

 Key words - Country borage; biological activity; Plectranthus 

Amboinicus (Lour.) Spreng; Plectranthus Amboinicus (Lour.) 

Spreng essential oil; steam distillation 

1. Đặt vấn đề 

 

Hình 1. Húng chanh 

Húng chanh còn được gọi là tần dầy lá hay rau thơm 

lông, có tên khoa học là Plectranthus Amboinicus (Lour.) 

Spreng, thuộc họ hoa môi, có nguồn gốc từ các khu vực 

nhiệt đới như Châu Á, Châu Phi và Úc [1-2]. Húng chanh 

có mùi thơm đặc trưng, vị cay và là loại cây rau vị phổ biến 

của người Việt Nam thường được sử dụng trong các món 

súp chua. Trong dân gian, người ta dùng trị ho, viêm họng, 
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tiêu chảy và cảm sốt [1-4]. Sự có mặt của các hợp chất thơm 

bao gồm carvacrol, thymol, β-caryophyllene, α-humulene, 

γ-terpinene, p-cymene, α-terpineol, và β-selinene… góp 

phần thể hiện dược tính của cây như kháng oxy hóa, kháng 

khuẩn và kháng viêm [2]. Tuy nhiên, hoạt tính của cây liên 

quan đến thành phần hóa học mà nó phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện thổ nhưỡng và thời điểm 

thu hái… [5-8]. Trong nghiên cứu này, húng chanh ở xã 

Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang (Hình 1) 

được trồng ở điều kiện có nắng, tưới nước vừa đủ hằng 

ngày, được thu hoạch lúc sáng sớm vào tháng 1 năm 2022 

để thực hiện nghiên cứu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Giải phẫu bộ phận cây 

Toàn bộ cây húng chanh tươi (Hình 1) thu hái ở huyện 

Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang đem về rửa sạch, để ráo, lấy 

thân, lá và rễ cây đem giải phẫu để xác định bộ phận chứa 

nhiều tinh dầu theo phương pháp nhuộm son phèn – lục iod 

[9] và tiến hành quan sát bằng kính hiển vi quang học 

OLYMPUS CH20: Thân, lá và rễ được cắt thành lát mỏng, 

ngâm khoảng 20 phút trong nước Javel nguyên chất. Sau 

thời gian 20 phút, mẫu được rửa bằng nước cất cho đến hết 
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mùi Javel. Mẫu tiếp tục được ngâm trong dung dịch acid 

acetic 0,5% khoảng 20 phút để giữ cho vách tế bào vững, 

rửa lại bằng nước cất để loại hết acid acetic và ngâm mẫu 

trong son phèn - lục iod với thời gian 10 phút, sau đó rửa 

mẫu bằng nước cất. Khi mẫu đã nhuộm màu thì chọn mẫu 

rõ đẹp quan sát dưới kính hiển vi. 

2.2. Chưng cất tinh dầu 

Lá húng chanh được chưng cất bằng phương pháp lôi 

cuốn hơi nước trên bộ chưng cất Clevenger với tỉ lệ rắn-

lỏng là 1:2 (g/mL) trong khoảng thời gian 180 phút [10]. 

Tinh dầu sau chưng cất được làm khan bằng Na2SO4 và 

được khảo sát chỉ số hóa lý, thành phần hóa học và hoạt 

tính sinh học. 

2.3. Xác định chỉ số hóa lý 

Cảm quan theo TCVN 8460: 2010 [11]. 

Tỉ trọng theo TCVN 8444: 2010 [12]. 

Chỉ số khúc xạ theo TCVN 8445: 2010 [13]. 

2.4. Thành phần hóa học 

Thành phần hóa học được xác định bằng phương pháp 

sắc ký khí ghép khối phổ [10]. Cột: TG-SQC;  

15m x 0,25mm x 0,25μm, khí mang Heli, tốc độ dòng  

0,8 mL/ phút, chế độ ion hóa EI, vùng khối phổ  

35-400 amu, nhiệt độ 240oC, thể tích tiêm 1µL. mode: 

split, split ratio: 12. 

2.5. Hoạt tính sinh học 

2.5.1. Hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính kháng oxy hóa được thực hiện bằng phương 

pháp DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Đo độ hấp 

thu của mẫu thử ở bước sóng 515 nm để xác định được % 

ức chế (I) 

I% = ( 
𝐴0 −𝐴𝑖

𝐴0
) . 100         (1) 

Trong đó: I%: Nồng độ ức chế; Ai: Độ hấp thu của mẫu; 

A0: Độ hấp thu của DPPH khi không có mẫu. 

- Hòa tan tinh dầu và ethanol theo tỷ lệ 1/100 (v/v). 

- DPPH hòa tan trong dung môi ethanol ở nồng độ  

78 µM/mL 

Cho 180 µL dung dịch DPPH nồng độ 78 µM phản ứng 

với 20 µL tinh dầu đã pha loãng. Dung dịch được trộn đều, 

thực hiện phản ứng ở điều kiện nhiệt độ phòng trong bóng 

tối thời gian 30 phút, đem mẫu đo độ hấp thu ở bước sóng 

515 nm. Tính % ức chế I theo phương trình (1) [14]. 

2.5.2. Hoạt tính kháng vi sinh vật 

Các giống vi khuẩn thử nghiệm bao gồm Bacillus 

cereus ATCC® 10876TM; Listeria innocua ATCC® 

33090TM; Escherichia coli ATCC® 25922TM; 

Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853TM; 

Staphylococcus aureus ATCC® 25923TM; Salmonella 

typhimurium ATCC® 13311TM và nấm Candida Albicans 

HS1. Trong nghiên cứu này, phương pháp đĩa giấy được 

chọn để thử nghiệm hoạt tính kháng sinh của tinh dầu húng 

chanh. Môi trường nuôi cấy là môi trường lỏng Luria-

Bertani (LB), môi trường đặc LB có cho thêm agar. Dịch 

khuẩn ở nồng độ khoảng 4-5x108 CFU/mL được rãi  

200 µL lên bề mặt đĩa petri có chứa môi trường đặc, để 

khô. Sau đó trãi 10 µL tinh dầu lên đĩa giấy vô khuẩn. Dùng 

kẹp vô trùng đặt đĩa giấy đã tẩm tinh dầu lên mặt thạch, ở 

giữa là dung dịch đối chứng, xung quanh là các nồng độ 

pha loãng, đem ủ ở 37oC từ 18-20 giờ. 

Quan sát và đo đường kính của vòng vô khuẩn: Đường 

kính vòng vô khuẩn > 6 mm có hoạt tính kháng vi sinh 

vật; đường kính vòng vô khuẩn = 6 mm không có hoạt 

tính [9]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khảo sát bộ phận chứa nhiều tinh dầu trong cây 

Kết quả giải phẫu phần rễ (Hình 2) cho thấy số lượng 

tế bào lông tiết trên rễ húng chanh là rất ít. Những sợi 

lông tiết nhỏ, ngắn và mảnh và ít. Do vậy, việc quan sát 

túi tiết tinh dầu được tiếp tục thực hiện ở phần thân và lá 

(Hình 3 và 4) 

 

Hình 2. Kết quả giải phẫu rễ cây húng chanh ở  

các độ phóng đại 4X (a), 10X (b) và 40X (c) 

 

Hình 3. Kết quả giải phẫu thân cây húng chanh ở  

các độ phóng đại 4X (a), 10X (b) và 40X (c) 

Túi tinh dầu ở phần thân húng chanh được báo cáo ở 

Hình 3, thân húng chanh có số lượng tế bào lông tiết nhiều 

hơn phần rễ. Tuy nhiên, lượng lông tiết chưa nhiều như ở 

phần lá (Hình 4) 

 

Hình 4. Kết quả giải phẫu lá cây húng chanh ở  

các độ phóng đại 4X (a), 10X (b) và 40X 

Độ phóng đại 40X ở Hình 4 (c) cho thấy, túi tinh dầu 

trong lá húng chanh có hình que, đầu hình bóng đèn tròn. 

Hình 4 (b) cũng cho biết ở cùng độ phóng đại 10X thì 

phần lá húng chanh thể hiện túi tinh dầu nhiều nhất so với 

ở bộ phận thân và rễ. Vì vậy, bộ phận lá được chọn để thực 

hiện các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2. Xác định chỉ số hóa lý 

Bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, tinh 
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dầu lá húng chanh thu được có màu vàng, một số chỉ số 

được thể hiện ở Bảng 1: 

Bảng 1. Kết quả xác định chỉ số hóa lý 

Chỉ số 
Nghiên cứu 

này 

TLTK 

[15] 

TLTK 

[16] 

TLTK 

[17] 

Cảm quan 

màu vàng, mùi 

thơm đặc 

trưng, có vị 

cay và nồng 

- 

màu 

vàng, 

mùi 

thơm 

màu 

vàng, mùi 

thơm 

Tỉ trọng 

(𝑑25
25) g/cm3 

0,9041 0,93 0,904 0,93 

Chỉ số khúc 

xạ (𝑛𝐷
𝑡 ) 

1,49 1,5 1,51 1,51 

Nhận xét: Tinh dầu húng chanh có tỉ trọng nhỏ hơn 1, 

phù hợp với kết quả thực nghiệm (tinh dầu nhẹ và nổi  

trên mặt nước), tỉ trọng và chỉ số khúc xạ tương đương với 

húng chanh trồng ở Cần Thơ [15], Indonesia [16] và  

Thái Lan [17]. 

3.3. Xác định thành phần hóa học 

Thành phần hóa học tinh dầu húng chanh được thể hiện 

ở Hình 5 và Bảng 2 

Bảng 2. Thành phần hóa học của tinh dầu húng chanh 

STT Tên cấu tử Phần trăm (%)  

1 α-Phellandrene 0,24  

2 3-Carene 0,34  

3 α-Terpinene 7,90  

4 p-Cymene 18,81  

5 cis-β-Ocimene 0,87  

6 γ-Terpinene 6,17  

7 Linalool 0,70  

8 L-terpinen-4-ol 0,40  

9 3,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one 1,80  

10 Carvacrol 11,88  

11 Copaene 5,86  

12 γ-Gurjunene 0,98  

13 β-Caryophyllene 9,41  

14 α-Caryophyllene 6,96  

15 γ-Muurolene 1,13  

16 Germacrene D 3,17  

17 α-Muurolene 2,55  

18 δ-Cadinene 10,56  

19 tau-Muurolol 3,36  

20 α-Cadinol 4,79  

21 β-Neoclovene 0,78  

22 L-calamenene 1,64  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 5. Phổ đồ GC-MS tinh dầu húng chanh

Kết quả phân tích GC – MS cho thấy, thành phần hóa 

học chính trong tinh dầu húng chanh là p-cymene 

(18,81%), carvacrol (11,88%) và δ-cadinene (10,56%). 

Trong đó, p-cymene là một monoterpene có trong thực vật 

thơm họ hoa môi, chất này được chứng minh có hoạt tính 

sinh học bao gồm chống oxy hóa, chống viêm, chống 

nhiễm trùng, làm giảm lo âu, chống ung thư và kháng 

khuẩn [18]. Một monoterpeneoid khác là carvacrol được 

báo cáo là có hoạt tính kháng oxi hóa mạnh và thể hiện khả 

năng kháng vi sinh vật rất tốt trên Bacillus cereus, Listeria 

innocua, Salmondella typhimurium và nấm Candida 

albicans [19]. δ-cadinene được chứng minh có hoạt tính 

diệt bọ [20] và kháng Streptococcus pneumoniae [21]. 

Bảng 3 so sánh thành phần hóa học chính của tinh dầu 

húng chanh ở các vùng trong và ngoài nước cho biết, 

cavacrol chiếm phần lớn trong tinh dầu húng chanh với 

hàm lượng trong khoảng từ 11,88 – 88,17%. Tuy nhiên, 

cavacrol không có mặt trong tinh dầu húng chanh ở Thừa 

Thiên Huế. Điều này cho thấy, thành phần hóa học trong 

cây thay đổi theo địa lý và thời điểm thu hái. 

Bảng 3. So sánh thành phần hóa học chính của  

tinh dầu húng chanh ở các vùng miền 

TT 
Hậu Giang 

(NC này) 

Thừa Thiên 

Huế [3] 

Đắc Lắc 

[4] 

Cần Thơ 

[15] 

Brazil 

[22] 

01 
p-cymene 

(18,81%) 

D – Verbenone 

(30,21%) 

Cavacrol 

(52,32%) 

Cavarol 

(68,52%) 

Cavacrol 

(88,17%) 

02 
Carvacrol 

(11,88%) 

Trans – 

Caryophyllene 

(15,89%) 

γ-Terpinene 

(18,92%) 

Cymene 

(9,08%) 

Caryophyllene 

oxide 

(5,85%) 

03 
δ-cadinene 

(10,56%) 

Alloocimene 

(11,03%) 

Caryophyllene 

(5,6%) 

trans-

Caryophyllene 

(3,86%) 

1,8 cineol 

(2,01%) 

3.4. Hoạt tính sinh học 

3.4.1. Hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính chống oxy hóa được thực hiện bằng phương 

pháp DPPH, vitamin C (acid asborbic) được sử dụng làm 

chất đối chứng dương. Phần trăm ức chế gốc tự do được 

trình bày ở Bảng 4 và Bảng 5 
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Bảng 4. Phần trăm ức chế gốc tự do theo nồng độ của acid ascorbic 

Nồng độ acid ascorbic, 

μg.mL-1 

Phần trăm ức chế gốc  

tự do, % 

0,000 0,000 

1,250 31,549 ± 2,163 

2,500 38,010 ± 2,157 

5,000 43,226 ± 1,867 

10,000  57,696 ± 0,705 

20,000 84,480 ± 0,604 

Khả năng ức chế gốc tự do của acid ascorbic tỷ lệ thuận 

với nồng độ của nó. Giá trị IC50 tìm được là 7,390 μg.mL-1 là 

khá thấp, chứng tỏ hoạt tính kháng oxi hóa của vitamin C là 

cao. Kết quả này cũng tương tự với nghiên cứu của Brighente 

(8,4 μg.mL-1) và Joel Jame (10,65 μg.mL-1) [23-24]. 

Cũng tương tự như acid ascorbic, khả năng ức chế gốc 

tự do của tinh dầu húng chanh tỷ lệ thuận với nồng độ 

(Bảng 5). Giá trị IC50 của tinh dầu húng chanh Hậu Giang 

được tìm thấy là 118,58 μg.mL-1 là thấp hơn tinh dầu húng 

chanh ở Ethopia (127,5 μg.mL-1) [25] và cao hơn tinh dầu 

húng chanh Thừa Thiên Huế (9,19 μg.mL-1) [3], có nghĩa 

là hoạt tính kháng oxy hóa của tinh dầu húng chanh ở Hậu 

Giang trong nghiên cứu này thấp hơn vitamin C và tinh dầu 

húng chanh ở Thừa Thiên Huế nhưng kháng oxy hóa tốt 

hơn so với húng chanh trồng ở Ethopia. 

Bảng 5. Phần trăm ức chế gốc tự do theo nồng độ của 

 tinh dầu húng chanh  

Nồng độ tinh dầu, μg.mL-1 Phần trăm ức chế gốc tự do, % 

0 0,000 

100 47,261 ± 2,520 

150 54,976 ± 7,673 

200 63,000 ± 1,842 

250 67,233 ± 1,941 

300 78,667 ± 1,441 

3.4.2. Hoạt tính kháng sinh 

Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật được 

báo cáo ở Bảng 6, Bảng 7 và Hình 6. 

Bảng 6. Kết quả đường kính vòng vô khuẩn 

Chủng khuẩn 

Đường kính trung bình vòng vô khuẩn, mm 

Đối chứng 

dương 

tetracyline 

300 μg.mL-1 

Tinh  

dầu  

100 μL-1 

Tinh  

dầu  

10-1 μL-1 

Tinh  

dầu 

10-2 μL-1 

Đối chứng âm 

DMSO 1% và 

Polysorbate 

80 0,1% 

Escherichia coil 

ATCC® 25922TM 

18,00 ± 

0,61 

13,50 ± 

1,62 

9,50 ± 

0,35 

7,50 ± 

0,00 
6,00 ± 0,00 

Bacillus cereus 

ATCC® 10876TM 

13,00 ± 

0,35 

10,50 ± 

0,00 

9,25 ± 

0,35 

8,50 ± 

0,35 
6,00 ± 0,00 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC® 27853TM 

14,25 ± 

0,61 

10,25 ± 

0,35 

9,25 ± 

0,71 

7,25 ± 

0,71 
6,00 ± 0,00 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC® 25923TM 

27,00 ± 

1,22 

22,50 ± 

1,22 

14,50 ± 

2,32 

6,75 ± 

0,00 
6,00 ± 0,00 

Listeria innocua 

ATCC® 33090TM 

9,25 ± 

0,71 
7,75 ± 0,35 

7,00 ± 

0,35 

6,00 ± 

0,00 
6,00 ± 0,00 

Salmonella 

typhimurium 

ATCC® 13311TM 

16,50 ± 

0,61 

12,50 ± 

0,35 

10,25 ± 

0,35 

8,25 ± 

0,00 
6,00 ± 0,00 

Trong đó: D: Đường kính vòng vô khuẩn tính bằng mm 

(nếu D=6: không kháng khuẩn; D>6: kháng khuẩn). 

Bảng7. Đường kính trung bình của vòng vô nấm 

Chủng 

nấm 

Đường kính trung bình vòng vô nấm, mm 

Đối chứng 

dương 

nystatin  

500 IU.mL-1 

Tinh 

dầu 

100 μL-1 

Tinh 

dầu 

5.10-1 μL-1 

Tinh dầu 

2.5.10-1μL-1 

Đối chứng âm 

DMSO 1% và 

Polysorbate 80 

0,1% 

Candida 

albicans 

HS1 
13,00 ± 0,00 

17,77 ± 

0,05 

16,00 ± 

0,00 

12,70 ± 

0,05 
6,00 ± 0,00 

Trong đó: D: Đường kính vòng vô nấm tính bằng mm 

(nếu D=6: không kháng nấm; D>6: kháng nấm) 

 

 

 

 

Hình 6. Đường kính vô khuẩn của tinh dầu húng chanh ở các nồng 

độ pha loãng đối với (a) Escherichia coli, (b) Bacillus cereus;  

(c) Pseudomonas aeruginosa, (d) Staphylococcus aureus, (e) Listeria 

innocua, (f) Salmonella typhimurium và (g) nấm Candida Albicans; 

đối chứng (-) là DMSO 1% và Polysorbate 80 0,1%;  

đối chứng (+) là tetracyline 300 μg.mL-1 hoặc nystatin 500 IU.mL-1  

Tinh dầu húng chanh nguyên chất thể hiện hoạt tính kháng 

vi sinh vật với tất cả các chủng vi khuẩn và nấm thử nghiệm, 

đặc biệt kháng tốt đối với Staphylococcus aureus ATCC® 

25923TM, Escherichia coli ATCC® 25922TM, Salmonella 
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typhimurium ATCC®13311TM và nấm Candida albicans. 

Khi nồng độ tinh dầu pha loãng 100 lần vẫn thể hiện ức chế 

tất cả các chủng vi sinh vật thử nghiệm. Tinh dầu húng chanh 

ở Thừa Thiên, Đắc Lắc, Cần Thơ, Ethopia và Saudi Arabia 

cũng được báo cáo có kết quả kháng tốt trên các vi sinh vật 

thử nghiệm [3-4], [15], [25-26]. 

4. Kết luận 

Tinh dầu húng chanh Hậu Giang tập trung nhiều ở bộ 

phận lá, thành phần chính của tinh dầu là p-cymene, 

carvacrol, δ-cadinene và β-Caryophyllene. Kết quả so sánh 

thành phần hóa học chính của tinh dầu húng chanh ở các 

vùng trong và ngoài nước cho biết, cavacrol chiếm phần 

lớn trong tinh dầu húng chanh, tuy nhiên cavacrol không 

có mặt trong tinh dầu húng chanh ở Thừa Thiên Huế. Điều 

này cho thấy, thành phần hóa học trong cây thay đổi theo 

địa lý và thời điểm thu hái. Kết quả thử hoạt tính kháng oxy 

hóa cho biết tinh dầu húng chanh ở Hậu Giang trong nghiên 

cứu này thấp hơn vitamin C và tinh dầu húng chanh ở Thừa 

Thiên Huế nhưng kháng oxy hóa tốt hơn so với húng chanh 

trồng ở Ethopia. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật 

cho thấy, tinh dầu thể hiện hoạt tính kháng đối với tất cả 

chủng vi sinh vật thử nghiệm: vi khuẩn Bacillus cereus 

ATCC® 10876TM; Listeria innocua ATCC® 33090TM; 

Escherichia coli ATCC® 25922TM; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC® 27853TM; Staphylococcus aureus 

ATCC® 25923TM; Salmonella typhimurium ATCC® 

13311TM và nấm Candida Albicans HS1. Các kết quả này 

cho thấy, triển vọng khai thác ứng dụng húng chanh vào 

dược phẩm và thực phẩm mạnh mẽ hơn. 
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